
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2024-2025 
Lớp DC24X6N1. ĐVLK: TRƯỜNG CẦN THƠ 

 
TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1. XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 001259 Huỳnh Minh Hiền 0903015111 

2. ML014 Triết học Mác - Lênin 3 001990 Nguyễn Thị Đan Thụy 0987579748 

3. TC219 Taekwondo 2 001249 Nguyễn Văn Hòa 0988.666601 
4. TC204 Phổ tu cầu lông 3 001748 Châu Hoàng Cầu 0976.131517 
5. TC107 Giải phẩu người 3 001333 Trần Thị Anh Thư 0918998775 

LỚP TRƯỞNG: LÊ KIM TRÍ , 0793955110 
Thời gian Buổi sáng Buổi chiều 
04/01/2025 Phổ tu cầu lông Phổ tu cầu lông 
05/01/2025 Phổ tu cầu lông Phổ tu cầu lông 
11/01/2025 Phổ tu cầu lông Phổ tu cầu lông 
12/01/2025 Phổ tu cầu lông Phổ tu cầu lông 
18/01/2025 Phổ tu cầu lông Phổ tu cầu lông 
19/01/2025 Phổ tu cầu lông Phổ tu cầu lông 
25/01/2025 

 
26/01/2025 
01/02/2025 
02/02/2025 
08/02/2025 Phổ tu cầu lông Phổ tu cầu lông 
09/02/2025 Taekwondo Taekwondo 
15/02/2025 Taekwondo Taekwondo 
16/02/2025 Taekwondo Taekwondo 
22/02/2025 Giải phẩu người Anh văn căn bản 1 
23/02/2025 Giải phẩu người Anh văn căn bản 1 
01/03/2025 Giải phẩu người Giải phẩu người 
02/03/2025 Giải phẩu người Giải phẩu người 
08/03/2025 Giải phẩu người Giải phẩu người 
09/03/2025 Giải phẩu người Giải phẩu người 
15/03/2025 Giải phẩu người Giải phẩu người 
16/03/2025 Taekwondo Taekwondo 
22/03/2025 Anh văn căn bản 1 Anh văn căn bản 1 
23/03/2025 Taekwondo Taekwondo 
29/03/2025 Taekwondo Taekwondo 
30/03/2025 Triết học Mác - Lênin Triết học Mác - Lênin 
05/04/2025 Triết học Mác - Lênin Triết học Mác - Lênin 
06/04/2025 Triết học Mác - Lênin Triết học Mác - Lênin 
12/04/2025 Anh văn căn bản 1 Anh văn căn bản 1 
13/04/2025 Anh văn căn bản 1 Anh văn căn bản 1 
19/04/2025 Anh văn căn bản 1 Anh văn căn bản 1 
20/04/2025 Anh văn căn bản 1 Anh văn căn bản 1 
26/04/2025 Triết học Mác - Lênin Triết học Mác - Lênin 
27/04/2025 Triết học Mác - Lênin Triết học Mác - Lênin 

                                                                                                                              Trợ lý Đào tạo 
   
 
 
 Nguyễn Hữu Tri 
 (ĐT: 0917477613) 
 


